UỶ BAN NHÂN DÂN

TỈNH QUẢNG NAM
Số:     31   /2003/QĐ-UB
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Tam Kỳ, ngày  7  tháng  4   năm 2003

QUYẾT ĐỊNH CỦA UBND TỈNH QUẢNG NAM

Ban hành Quy chế phòng chống dịch bệnh cho động vật thuỷ sản.



ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM

 Căn cứ  Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân (sửa đổi) ngày 21 tháng 6 năm 1994;

Căn cứ  Pháp lệnh Bảo vệ và phát triển nguồn lợi thuỷ sản của Hộ đồng Nhà nước CHXHCN Việt Nam ngày 25/4/1989;

Căn cứ Thông tư số 02/TS-TT ngày 25/6/1994 của Bộ Thuỷ sản hướng dẫn thực hiện Nghị định số 93/CP ngày 27/11/1993 của Chính phủ về thi hành Pháp lệnh Thú y;

Căn cứ Nghị định số 86/2001/NĐ-CP ngày 16/11/2001 của Chính phủ về điều kiện kinh doanh các ngành nghề thuỷ sản;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Thuỷ sản tại Tờ trình số 54/TT-TS ngày 5/3/2003

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Nay ban hành kèm theo Quyết định này "Quy chế phòng chống dịch bệnh cho động vật thuỷ sản" trên địa bàn tỉnh.

Điều 2. Chánh Văn phòng HĐND&UBND tỉnh, Giám đốc Sở Thuỷ sản, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thủ trưởng các Sở, Ban, ngành, đơn vị,  các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.
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QUY CHẾ 
PHÒNG CHỐNG DỊCH BỆNH CHO ĐỘNG VẬT THUỶ SẢN 

(Ban hành kèm theo Quyết định số  31/2003/QĐ-UB 

ngày  7  tháng  4   năm  2003 của UBND Tỉnh Quảng Nam)

CHƯ门NG I

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG


Điều 1 : Phạm vi áp dụng và điều chỉnh


Quy chế này quy định nội dung quản lý phòng chống dịch bệnh cho động vật thủy sản (ĐVTS) trong hoạt động sản xuất kinh doanh giống, ương nuôi ĐVTS thương phẩm trên địa bàn tỉnh Quảng Nam.

 Các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân tham gia hoạt động sản xuất, kinh doanh giống thủy sản, ương, nuôi ĐVTS thương phẩm trên địa bàn tỉnh Quảng Nam đều thuộc phạm vi điều chỉnh của quy chế này (sau đây gọi tắt là cơ sở).


Điều 2 : Những thuật ngữ trong quy chế này được hiểu như sau 


- Cơ sở sản xuất giống thủy sản nhân tạo là những cơ sở sử dụng ĐVTS bố mẹ vào tham gia sinh sản hoặc các cơ sở mua ấu trùng ĐVTS về ương nuôi đến hết giai đoạn ấu trùng.


- Cơ sở sản xuất ĐVTS thương phẩm là những cơ sở sử dụng giống ĐVTS nhân tạo hoặc tự nhiên về nuôi thành ĐVTS thương phẩm.


- Quản lý phòng chống dịch bệnh cho các đối tượng thủy sản là các biện pháp kiểm soát các hoạt động trong nuôi thủy sản, từ khâu xây dựng cơ sở, trại sản xuất, ao đầm nuôi, xử lý môi trường, kiểm dịch, kiểm tra chất lượng con giống, thả giống, chăm sóc đến thu hoạch thương phẩm.

CHƯ门NG II 

 NHỮNG QUY ĐỊNH CỤ THỂ

A. QUY ĐỊNH VỀ SẢN XUẤT GIỐNG THỦY SẢN NHÂN TẠO.


Điều 3 : Điều kiện xây dựng trại sản xuất giống thủy sản nhân tạo 


- Tất cả các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân trong tỉnh Quảng Nam muốn xây dựng trại sản xuất giống thủy sản nhân tạo để phục vụ cho nuôi trồng thủy sản (NTTS) phải làm đơn xin xây dựng trại sản xuất giống thủy sản nhân tạo được chính quyền địa phương chấp thuận. 
* Điều kiện để được xây dựng trại :


+ Địa điểm xây dựng cơ sở sản xuất giống thủy sản phải theo quy hoạch của ngành Thủy Sản hoặc của địa phương cấp huyện được UBND Tỉnh phê duyệt.


+Hồ sơ thuyết minh có qui trình sản xuất với ao, bể, trang thiết bị, hệ thống cấp, thoát nước, hệ thống xử lý nước thải của cơ sở phải đảm bảo tiêu chuẩn vệ sinh thú y và bảo vệ môi trường theo qui định của pháp luật và phải được Chi cục Bảo vệ nguồn lợi thuỷ sản thẩm định và thống nhất.


+ Bản vẽ thiết kế mặt bằng công trình, hoặc sơ đồ tổng thể mặt bằng của cơ sở (có ghi chú rõ về các hướng tiếp giáp của trại).


+ Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hoặc hợp đồng thuê đất để hành nghề sản xuất giống thuỷ sản nhân tạo có xác nhận của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.


Điều 4 : Điều kiện hoạt động của các cơ sở sản xuất giống thủy sản nhân tạo (đối với cơ sở xây dựng mới).


Các cơ sở sản xuất giống thủy sản nhân tạo sau khi xây dựng cơ bản xong, để đi vào hoạt động sản xuất cần phải có các điều kiện sau :


- Biển hiệu : Biển hiệu ghi tên và địa chỉ.

- Phải công bố tiêu chuẩn chất lượng hàng hóa chuyên ngành thủy sản (CLHH CNTS) theo qui định của Bộ Thủy Sản.

- Phải có biên bản kiểm tra vệ sinh thú y thủy sản của Chi cục BVNL Thủy Sản Quảng Nam đạt yêu cầu về xây dựng trại, qui trình sản xuất, vệ sinh thú y thủy sản theo  tiêu chuẩn ngành (TCN) trong từng vụ sản xuất.

- Cán bộ hoặc công nhân phụ trách kỹ thuật phải có trình độ từ trung cấp nuôi trồng thủy sản trở lên hoặc có chứng chỉ về kỹ thuật sản xuất tôm giống do cơ quan thủy sản có thẩm  quyền cấp.

- Phải có nhật ký sản xuất giống theo mẫu do Chi cục bảo vệ nguồn lợi thuỷ sản tỉnh thống nhất phát hành.


Điều 5 : Trách nhiệm của cơ sở công bố tiêu chuẩn chất lượng hàng hoá chuyên ngành thuỷ sản.


1. Đảm bảo con giống đạt tiêu chuẩn chất lượng đã công bố, tự kiểm tra chất lượng con giống và chịu trách nhiệm về chất lượng con giống do mình sản xuất, kinh doanh như đã công bố.


2. Khi có sự thay đổi về chất lượng con giống, nhãn hàng hóa so với lần công bố trước hoặc sang tên, chuyển nhượng cho người khác, cơ sở phải lập hồ sơ công bố lại CLHH CNTS.


Điều 6 : Quy định về ghi nhãn hàng hóa.


ĐVTS lưu thông trên thị trường phải có nhãn mác hàng hóa theo quy định tại Thông tư số 03/2000/TT-BTS ngày 22/9/2000 của Bộ Thủy Sản v/v hướng dẫn thực hiện Quyết định số 178/1999/QĐ-TTg ngày 30/8/1999 của Thủ tướng Chính Phủ ban hành quy chế ghi nhãn hàng hóa lưu thông trong nước và hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu đối với hàng hóa thủy sản.
Điều 7 : Quy định về kiểm dịch.


1. Trước khi xuất giống ra khỏi trại sản xuất, chủ cơ sở phải đăng ký ngày, giờ với Chi cục Bảo Vệ Nguồn Lợi  Thủy Sản (BVNLTS) tỉnh trước 36h để làm thủ tục kiểm dịch con giống, đảm bảo chất lượng con giống khi giao, nhận theo đúng TCN, tiêu chuẩn đã công bố.


2. Những cơ sở không thực hiện công bố tiêu chuẩn CLHH CNTS, không đảm bảo vệ sinh thú y thủy sản, sản xuất con giống không phù hợp với tiêu chuẩn ngành 28TCN-124:1998 theo quy định thì không được làm thủ tục kiểm dịch con giống trước khi xuất bán.

3. Sau 1 năm hoạt động, hoặc khi cơ sở thay đổi về qui mô sản xuất, qui trình sản xuất để đủ điều kiện tiếp tục đi vào sản xuất giống thủy sản, cơ sở phải đăng ký với Chi cục BVNL TS để kiểm tra vệ sinh thú y trại sản xuất.

Điều 8 : Trong quá trình sản xuất, kinh doanh giống thủy sản nhân tạo, cơ sở phải nghiêm chỉnh thực hiện các điều sau: 

1. Chất lượng ĐVTS bố, mẹ, ĐVTS giống : không sử dụng ĐVTS bố, mẹ đã nhiễm bệnh vào mục đích sản xuất giống nhân tạo, ĐVTS bố mẹ tham gia sinh sản phải đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn và quy định hiện hành. Chất lượng ĐVTS giống phải đảm bảo chất lượng đã công bố.

2. Quy trình sản xuất phải đảm bảo con giống sạch bệnh, chất lượng tốt, không gây ra dịch bệnh và không làm ô nhiễm môi trường xung quanh.

3. Hệ thống xử lý nước thải phải xa khu dân cư và giếng nước ngọt ít nhất là 20 m.

4. Các dụng cụ chuyên dùng cho việc sản xuất, kinh doanh giống thủy sản phải đúng tiêu chuẩn kỹ thuật, tẩy dọn sạch sẽ, khử trùng, trước và sau khi sử dụng.

5. áp dụng các biện pháp phòng bệnh chung để đảm bảo chất lượng giống ĐVTS tốt, không lây lan dịch bệnh cho các trại xung quanh.

6. Không được xuất bán con giống cho các cơ sở sản xuất ương, nuôi ĐVTS trên địa bàn tỉnh vào thời điểm  trái với lịch mùa vụ nuôi.

7. Ghi chép trung thực, đầy đủ nhật ký sản xuất giống. Xuất trình nhật ký sản xuất giống cho cán bộ kiểm tra của Chi cục BVNL Thuỷ Sản khi có yêu cầu.

Điều 9 : Khi phát hiện có dấu hiệu dịch bệnh các cơ sở sản xuất giống thủy sản phải thực hiện ngay các việc sau :

- Nhanh chóng cách ly các bể bị nhiễm bệnh.

- Không được xả nước thải chưa được xử lý từ nơi có bệnh ra môi trường xung quanh.

- Phải báo ngay cho Phòng NN&PTNT sở tại, Chi cục BVNL TS tỉnh để có biện pháp xử lý, kịp thời ngăn chặn, dập tắt dịch bệnh.

Điều 10 : Quy định thức ăn, thuốc, hóa chất dùng trong sản xuất, kinh doanh giống thủy sản.

Thức ăn, thuốc, hóa chất dùng trong sản xuất, kinh doanh giống thủy sản phải thuộc danh mục thức ăn, thuốc và hóa chất được phép sử dụng do Bộ Thủy Sản ban hành, phải có nhãn mác theo quy định và không chứa các hóa chất, kháng sinh cấm sử dụng quy định tại Quyết định số 01/2002/QĐ-BTS ngày 22/01/2002 của Bộ Trưởng Bộ Thủy Sản.

Điều 11 : Quy định về khảo nghiệm giống ĐVTS.

Các cơ sở sản xuất, kinh doanh giống thủy sản lần đầu tiên dùng trong NTTS không có tên trong danh mục hàng hóa CNTS sử dụng thông thường trong nước, bao gồm hàng hóa nhập khẩu và sản xuất trong nước được công bố theo Quyết định của Bộ Trưởng Bộ thủy Sản phải tiến hành khảo nghiệm sản phẩm của cơ sở mình trước khi đưa sản phẩm vào sản xuất, lưu thông sử dụng đại trà trong nước theo quy định tại Quyết định số 18/2002/QĐ-BTS ngày 03/6/2002 của Bộ trưởng Bộ Thủy Sản v/v ban hành quy chế khảo nghiệm giống thủy sản, thức ăn, thuốc, hóa chất và chế phẩm sinh học dùng trong NTTS.

B. QUY ĐỊNH VỀ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT ĐVTS THƯƠNG PHẨM.

Điều 12 : Xây dựng ao đầm nuôi ĐVTS phải thỏa mãn các yêu cầu sau: 

1. Phù hợp với quy hoạch của ngành Thủy Sản hoặc của địa phương được UBND Tỉnh phê duyệt, tránh nguồn chất thải công nghiệp, nông nghiệp và sinh hoạt của khu vực đông dân cư (nơi có dư lượng các hóa chất và chất hữu cơ vượt quá mức cho phép).

2. Đảm bảo điều kiện về cơ sở hạ tầng : điện, đường giao  thông, các hệ thống cấp, thoát nước, xử lý nước, khu vực chứa bùn của ao nuôi do nạo vét, cải tạo.

3. Diện tích ao chứa, lắng, ao xử lý nước thải có tỷ lệ diện tích phù hợp với ao nuôi ( chiếm 20-30% diện tích so với ao nuôi)

 4. Trang thiết bị dùng cho sản xuất phù hợp với loại hình nuôi, quy mô sản xuất.

Điều 13. Các quy định đối với hoạt động sản xuất ĐVTS thương phẩm.

1.Các cơ sở  nuôi tôm phải tuân theo lịch mùa vụ do cơ quan có thẩm quyền ban hành.

2. Nguồn giống ngoài tỉnh trước khi đưa vào vùng nuôi của Tỉnh phải đảm bảo chất lượng, không mang mầm bệnh và phải có giấy chứng nhận kiểm dịch do cơ quan chức năng có thẩm quyền của địa phương nơi xuất giống cấp. Trường hợp nghi ngờ chất lượng con giống, Chi cục BVNLTS tỉnh nơi tiếp nhận tiến hành kiểm tra lại trước khi thả giống.


3. Người nuôi tôm trong tỉnh được tư vấn và hỗ trợ các biện pháp kỹ thuật để kiểm định chất lượng và chọn con giống sạch bệnh trước khi thả nuôi và trong quá trình nuôi.


4. Nuôi trồng thủy sản theo hình thức bán thâm canh, thâm canh phải thực hiện nghiêm chỉnh các quy định của Bộ Thủy Sản về kiểm tra và công nhận cơ sở sản xuất kinh doanh thủy sản đạt tiêu chuẩn đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm.


Điều 14 : Phòng chống dịch bệnh.


1. Nguồn nước dùng nuôi trồng thủy sản phải sạch, không mang mầm bệnh, không có chất độc hại, đảm bảo các chỉ tiêu thủy lý, thủy hóa cho phép.


2.Có hệ thống cấp, thoát nước riêng biệt, tránh ô nhiễm nguồn nước.


3. Sử dụng nguồn thức ăn đảm bảo chất lượng, vệ sinh không mang mầm bệnh cho ĐVTS. Thức ăn công nghiệp phải có nhãn mác đầy đủ, nằm trong danh mục được phép sử dụng do Bộ Thủy Sản ban hành và không chứa các hóa chất, kháng sinh cấm sử dụng quy định tại Quyết định số 01/2002/QĐ-BTS ngày 22/01/2002 của Bộ trưởng Bộ Thủy Sản.

4. áp dụng các biện pháp phòng bệnh chung vào đầu mỗi vụ, trong quá trình sản xuất và sau mỗi vụ nuôi để đảm bảo không gây ra dịch bệnh.


5. Trong quá trình nuôi dưỡng, thấy ĐVTS có hiện tượng nhiễm bệnh, cơ sở tuyệt đối không được tháo nước chưa xử lý trong ao nuôi ra môi trường xung quanh, cần báo cho cơ quan chức năng có thẩm quyền trên địa bàn để tìm biện pháp khắc phục và thực hiện nghiêm các yêu cầu của cơ quan chức năng trong xử lý dịch bệnh, xả thải nước động vật thủy sản nhiễm bệnh ra vùng nước tự nhiên sông, hồ, kênh, mương cấp, thoát nước.


6. Hạn chế đến mức thấp nhất việc dùng thuốc thú y, hóa chất trong NTTS. Sử dụng thuốc thú y, hóa chất và chế phẩm sinh học phải thực hiện theo đúng hướng dẫn của nhà sản xuất và cơ quan chuyên môn. Tuyệt đối không được sử dụng các loại thuốc thú y, hóa chất thuộc danh mục cấm mà Bộ Thủy Sản đã quy định.


Điều 15 : Quy định về kiểm soát dư lượng chất độc hại, kháng sinh trong ĐVTS thương phẩm.


1. Ngừng dùng thuốc kháng sinh cho ĐVTS nuôi thương phẩm trước thu hoạch là 4 tuần.


2. Cơ sở nuôi ĐVTS thương phẩm phải kê khai đầy đủ, trung thực các thông tin liên quan đến ao nuôi vào tờ khai xuất xứ thủy sản. Thông báo với cơ quan chức năng có thẩm quyền các thông tin liên quan đến hoạt động kiểm soát dư lượng trong ĐVTS  nuôi.


3. Có biện pháp phòng ngừa nguy cơ nhiễm dư lượng chất độc hại cho thủy sản nuôi trong ao của mình và cho cả vùng nuôi.


4. Không thu hoạch thủy sản nuôi từ các vùng bị cấm thu hoạch.


Điều 16: Qui định về công bố dịch bệnh và các vấn đề liên quan khi công bố dịch:


Khi có dịch bệnh ĐVTS  nguy hiểm thuộc danh mục phải công bố xảy ra ở địa phương thì Chủ tịch UBND Tỉnh quyết định công bố dịch theo đề nghị của Giám đốc Sở Thuỷ sản:


-Dịch bệnh đang xảy ra trên một hoặc nhiều loài động vật thuỷ sản và có chiều hướng lây lan rộng.

- Có kết quả chẩn đoán xác nhận là có dịch bệnh nguy hiểm thuộc danh mục phải công bố của Sở Thuỷ Sản.


- Khi có quyết định công bố dịch, Giám đốc Sở Thuỷ sản có trách nhiệm tổ chức, chỉ đạo Chi cục BVNLTS Tỉnh, Trung tâm Khuyến ngư Tỉnh phối hợp với các địa phương nơi có dịch  huy động nhân lực, vật lực để thực hiện các biện pháp chống dịch.


- Việc xác định giới hạn vùng có dịch và lập vành đai bảo vệ quanh vùng có dịch do UBND tỉnh qui định và thông báo cho cấp dưới và cơ quan hữu quan.
Điều 17: Qui định về công bố bãi bỏ dịch bệnh.


Quyết định công bố dịch bãi bỏ khi có đủ điều kiện sau đây:


- Những ĐVTS dễ nhiễm bệnh đã công bố trong vùng có dịch và vành đai bảo vệ đã được áp dụng các biện pháp phòng và không có nguy cơ nhiễm bệnh.


- Những ĐVTS bị nhiễm bệnh sau khi đã áp dụng các biện pháp xử lý đã khỏi bệnh.


- Đã thực hiện tổng vệ sinh tiêu độc toàn bộ ổ dịch đảm bảo yêu cầu vệ sinh thú y.


- Giám đốc Sở Thuỷ Sản đề nghị Chủ tịch UBND Tỉnh ra Quyết định bãi bỏ công bố dịch.

CHƯ门NG III 

 
TRÁCH NHIỆM VÀ QUYỀN HẠN


Điều 18: Trách nhiệm và quyền hạn của cơ sở .


1. Trách nhiệm :


- Thực hiện nghiêm túc các quy định của quy chế này và theo sự hướng dẫn của cơ quan chức năng có thẩm quyền.


- Tạo điều kiện cho Thanh tra BVNL TS thuộc Chi cục BVNL TS thực hiện  nhiệm vụ và quyền hạn của mình.

- Nộp các khoản phí, lệ phí theo quy định.


- Phối hợp với cơ quan chuyên ngành, địa phương thực hiện các biện pháp ngăn chặn lây lan dịch bệnh.


2. Quyền hạn.


- Tham gia góp ý về quy hoạch NTTS của địa phương, góp ý về các điều khoản thi hành của quy chế này.


- Có quyền khiếu nại đến cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền khi có căn cứ cho rằng quyết định hành chính hoặc hành vi hành chính của cơ quan hành chính nhà nước, của người có thẩm quyền là trái pháp luật, trái với Qui chế này, xâm phạm quyền và lợi ích hợp pháp của mình.


- Mọi công dân đều có quyền tố cáo đến cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền về hành vi vi phạm pháp luật, vi phạm qui chế này của bất cứ cơ quan, tổ chức, cá nhân nào.


Điều 19 : Trách nhiệm và quyền hạn của cơ quan quản lý.


1. Cơ quan quản lý ở địa phương (UBND các Huyện, Thị, Xã nghề cá)


-  Chủ động phối hợp với cơ quan chuyên ngành xây dựng qui hoạch, kế hoạch và thông báo công khai chương trình, kế hoạch, qui hoạch về NTTS của địa phương.


- Phối hợp với cơ quan chuyên ngành kiểm tra, kiểm soát các cơ sở sản xuất giống, ương, nuôi ĐVTS thương phẩm về thực hiện các qui định phòng chống dịch bệnh, qui định của ngành thủy sản trên địa bàn mình quản lý.


- Kiểm soát việc phát triển các cơ sở sản xuất giống, ương nuôi ĐVTS thương phẩm ở địa phương theo qui hoạch, kế hoạch.


- Tuyên truyền, phổ biến hướng dẫn cho nhân dân thực hiện các qui định về phòng chống dịch bệnh cho các đối tượng nuôi thủy sản. Kiểm tra xử lý các vi phạm qui chế này theo chức năng và thẩm quyền trên địa bàn quản lý.


- Phối hợp với cơ quan quản lý chuyên ngành giải quyết các khiếu nại về phòng chống dịch bệnh.


2. Cơ quan quản lý chuyên ngành (Sở Thủy Sản).


-Phối hợp với các địa phương, cơ quan liên quan xây dựng qui hoạch, kế hoạch và thông báo công khai chương trình, kế hoạch, quy hoạch về NTTS của ngành, các TCN và các quy trình, quy phạm liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh giống thủy sản, ương, nuôi ĐVTS thương phẩm.


- Chỉ đạo các cơ quan, đơn vị chuyên môn trực thuộc thực hiện:


+ Tuyên truyền, hướng dẫn cho nhân dân thực hiện các qui định phòng chống dịch bệnh, vệ sinh thú y, các qui định của ngành có liên quan.


+ Hướng dẫn các biện pháp kỹ thuật về phòng chống dịch bệnh.


- Tham mưu cho UBND tỉnh về công bố dịch bệnh và bãi bỏ dịch bệnh ĐVTS.


3. Chi cục BVNLTS Quảng Nam là cơ quan tham mưu giúp Sở Thủy Sản quản lý nhà nước về phòng chống dịch bệnh cho động vật thủy sản; triển khai thực hiện các qui định của ngành, của Tỉnh về phòng chống dịch bệnh.


- Xây dựng và thực hịên chương trình kế hoạch về  công tác thú y thủy sản, kiểm dịch, kiểm tra chất lượng giống ĐVTS theo tiêu chuẩn cơ sở đã công bố.


- Tăng cường kiểm tra đảm bảo điều kiện sản xuất kinh doanh của các cơ sở nuôi thủy sản, kiểm soát chất lượng con giống trước khi xuất, nhập, việc ghi nhãn mác hàng hóa. Nhanh chóng, kịp thời hướng dẫn các cơ sở sản xuất và áp dụng các biện pháp kỹ thuật hạn chế lây lan khi có dịch bệnh.


- Thanh tra, kiểm tra (định kỳ, đột xuất) các cơ sở sản xuất giống thủy sản theo tiêu chuẩn cơ sở đã công bố áp dụng, xử lý  nghiêm các vi phạm về qủan lý chất lượng con giống và phòng chống dịch bệnh.


- Cơ quan quản lý có quyền cử người đến cơ sở nắm tình hình, lấy mẫu, thu thập các tài liệu cần thiết để đánh giá chất lượng sản phẩm, xác định dịch bệnh thuỷ sản.

- Phối hợp với các cơ quan chức năng, địa phương áp dụng các biện pháp ngăn chặn lây lan dịch bệnh và dập tắc dịch bệnh.


4. Trung tâm khuyến ngư tỉnh:


-Tham mưu cho Sở Thuỷ Sản xây dựng và thực hiện các nội dung qui hoạch nuôi trồng thuỷ sản, chương trình phát triển giống thuỷ sản.


- Phổ biến kiến thức, hướng dẫn cho người nuôi thuỷ sản thực hiện các biện pháp kỹ thuật hạn chế dịch bệnh, phối hợp với các cơ quan chức năng và địa phương áp dụng các biện pháp hạn chế lây lan và dập tắc dịch bệnh thuỷ sản. 


- Tư vấn và hướng dẫn cho người nuôi trồng thuỷ sản chọn đàn giống tốt, sạch bệnh nhằm hạn chế dịch bệnh xảy ra và nâng cao năng suất nuôi trồng .


- Tiếp nhận, chuyển giao qui trình sản xuất các loại giống mới có ưu thế về kháng bệnh, hiệu quả kinh tế cao.

CHƯ门NG IV 

KHEN THƯỞNG VÀ XỬ PHẠT


Điều 20: Các tổ chức, cá nhân có công đóng góp hiệu quả vào việc quản lý và sản xuất giống thủy sản, ương, nuôi ĐVTS thương phẩm được khen thưởng theo qui định của pháp luật.

Điều 21 : Các tổ chức, cá nhân vi phạm quy chế này tùy theo mức độ nặng, nhẹ mà xử lý bằng các hình thức xử phạt vi phạm hành chính, trường hợp nghiêm trọng có thể bị truy cứu trách nhiệm theo luật hình sự.

CHƯ门NG V 

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 22: Hiệu lực thi hành 

Qui chế này có hiệu lực kể từ ngày ký, các qui định trước đây trái với Qui chế này đều bãi bỏ.

Điều 23: Sửa đổi qui chế:

Mọi sửa đổi, bổ sung nội dung qui chế này do Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam xem xét và quyết định.
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